
353 Trần Văn Nhật 02/09/1984 272546676 16/06/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

G38, KP7, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đại học giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư Tự động hóa 
thiết kế cầu đường  

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (cầu đường bộ)

III DON-00078073
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

354 Bùi Đức Hiền 03/10/1989 272037987 23/02/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

24/74, KP2, Phường Quyết 
Thắng, TP.Biên Hòa,Tỉnh 

Đồng Nai

Trường Đại Học 
Lạc Hồng

Chính quy Kỹ sư Xây dựng  
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
III DON-00078074

Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

355 La Vũ Phương 01/01/1979 351262637 29/06/2015
Công an An 

Giang
Việt Nam

Bình Khánh 5, Bình Khánh, 
Long Xuyên, An Giang

Đại Học Kiến 
Trúc TP. Hồ Chí 

Minh
Tại Chức Kỹ sư Xây dựng  

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
(nhà các loại)

II DON-00078075
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Thiết kế kết cấu công trình công 
nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng (nhà các loại)

II
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

356 Triệu Văn Tỉnh 06/09/1985 271711650 08/11/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam109/30/1A KP.1, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, t

Trường Đại Học 
Lạc Hồng

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng (nhà các loại)

II DON-00078076
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

357 Trần Minh Tiến 16/08/1982 182530458 13/08/2009 
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ 
An

Trường Đại Học 
Bách Khoa 

TPHCM
Tại Chức Kỹ sư Xây dựng  

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III DON-00056360

Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

358 Nguyễn Viết Phước 14/04/1986 197162759 20/08/2007
Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh, Quảng 
Trị

Đại Học Lương 
Thế Vinh

Chính quy Kỹ sư Xây dựng  Định giá xây dựng III DON-00074522
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

359 Vũ Thanh Tài 22/07/1977 271228351 17/11/2005
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Biên Hòa, Đồng Nai

Đại học dân lập 
Văn Lang

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp 

nước; trạm bơm)
III DON-00012663

Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

360 Lê Nguyễn Tuấn 06/12/1992 191768690 29/04/2014 
Công an Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

thôn Tân Mỹ, xã Quảng 
Ngạn, huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đằng xây 
dựng số 2

Chính quy

Cử nhân ngành 
công nghệ kỹ thuật 

công trình giao 
thông 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình NN&PTNT (Thủy lợi)

III DON-00078077
Quyết định số 232/QĐ-
SXD ngày 14/11/2019

361 Bùi Thanh Hưng 14/05/1983 271469870 25/03/2010 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP3, P. Xuân Thanh, TP. 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Đại học giao 
thông vận tải 

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ, cầu đường bộ)

III DON-00078338
Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

362 Trần Viết Sơn 01/01/1986 197152204 11/02/2019
Công an Quảng 

Trị
Việt Nam

KP5, P. 2, Thị xã Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị

Trường Đại học 
Đà Nẵng

Hệ học từ xa
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00078339

Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

363 Nguyễn Tấn Việt 18/10/1984 212154189 02/07/2014 
Công an Quảng 

Ngãi
Việt Nam

Đức Minh, Mộ Đức, Quảng 
Ngãi

Trường Đại học 
Đà Nẵng

Hệ học từ xa
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00078340

Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

364 Nguyễn Trí Phong 04/01/1993 272158787 21/08/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam Xuân Lộc, Đồng Nai

Đại học Bình 
Dương

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng III DON-00043948

Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

365 Lê Nam Hải 28/04/1982 271458514 21/06/2007 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

24/8 Huỳnh Văn Nghệ, Khu 
phố 1, Phường Bửu Long , 

Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng (Nhà các loại)
II DON-00078341

Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019
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366 Lưu Văn Tân 05/06/1990 272716857 23/10/2014 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trường đại học 
giao thông vận 

tải TPHCM.
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông 

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (cầu, đường bộ)

III DON-00078342
Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

Khảo sát địa hình III
Quyết định số 236/QĐ-
SXD ngày 21/11/2019

367 Ngô Thái Châu 12/09/1978 271389352 05/4/2018 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

A3/219 KP 3, P. Tân Vạn, 
TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai

 Trường Đại học 
Bách Khoa 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Khảo sát địa hình III DON-00079051
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

368 Phạm Đăng Khôi 24/05/1978 271391652 25/07/2015 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 8, KP 2, P. Xuân Trung, 
TX. Long Khánh, T. Đồng 

Nai

 Trường Đại học 
Bách Khoa 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Khảo sát địa hình III DON-00079052
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

369 Nguyễn Văn Minh 07/11/1978 225075241 13/01/2009
Công an Khánh 

Hòa
Việt Nam

28 đường 1A Phước Long, 
Nha Trang, Khánh Hòa

Đại Học Kiến 
Trúc TP. Hồ Chí 

Minh
Tại Chức Kỹ sư Xây dựng  

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng (nhà các loại)

II DON-00079053
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

370 Nguyễn Trương Tâm 10/01/1982 271517168 13/07/2017
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP6, Phường Tân Tiến, 
TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai

Trường đại học 
Lạc Hồng

Chính quy Kỹ sư Xây dựng  
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng (nhà các loại)
II DON-00079054

Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

371 Lê Văn Sắc 04/10/1983 272500205 18/08/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam ờng Trảng Dài, TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại Học 
Lạc Hồng

Chính quy Kỹ sư Xây dựng  
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng (nhà các loại)
II DON-00079055

Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

372 Vũ Hồng Hoàn 06/08/1986 271817219 25/07/2019
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP7, Phường Tân Tiến, 
TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trường Đại Học 
Lạc Hồng

Chính quy Kỹ sư Xây dựng  
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng (nhà các loại)
II DON-00079056

Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

373 Nguyễn Minh Dưỡng 04/9/1983 271492725 13/6/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

309/27, Khu Phước Thuận, 
Thị trấn Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Trường Đại học 
Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Xây Dựng 

Cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ)
III DON-00079057

Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

374 Huỳnh Ngô Bá Tiến 01/02/1991 276026971 16/02/2019
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 3, xã Long An, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Trường đại học 
Giao thông Vận 

tải TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ Thuật 
Xây Dựng Công 
Trình Giao Thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III DON-00079058
Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

375 Nguyễn Thành Lâm 31/08/1977 271290073 20/11/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 9, KP.3, P. Long Bình, 
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại Học Giao 
Thông Vận Tải

Chính quy
Kỹ sư Điều khiển 

học kỹ thuật GT-VT 
Giám sát lắp đặt thiết bị điện- cơ điện 

vào công trình
III DON-00046918

Quyết định số 239/QĐ-
SXD ngày 29/11/2019

376 Nguyễn Thường 01/01/1984 273125843 28/10/2008 
Công an Bà 

Rịa - Vũng Tàu
Việt Nam

Tiến Thành, Quảng Thành, 
Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại học giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00079949

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

377 Nguyễn Văn Hà 10/08/1988 241021240 01/06/2005 
Công an Đắk 

Lắk
Việt Nam

Xã Cư Né, Huyện Krông 
Buk, Tỉnh Đắk Lắk

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00079950

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

378 Trần Văn Quý 13/04/1991 183824407 12/02/2014 
Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Cao đẳng giao 
thông vận tải III

Chính quy
Trung cấp xây 

dựng công trình cầu 
đường 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00079951

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

379 La Trung Quốc 23/10/1977 271258481 21/12/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Khu phố Trung Tâm, P. Xuân 
Lập, TP. Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00079952

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019
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380 Nguyễn Hoàng Duyệt 20/05/1982 271450679 14/02/2009
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP. Nông Doanh, P. Xuân 
Tân, TP. Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đại học bách 
khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Không 
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 

nghiệp 
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II DON-00079953

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

II
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Định giá xây dựng II
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

381
Nguyễn Khắc Dương 

Phú
17/05/1993 371673037 05/06/2015

Công an Kiên 
Giang

Việt Nam
Tổ 11, Khu phố 6, TT. 

Dương Đông, H. Phú Quốc, 
T. Kiên Giang

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Định giá xây dựng III DON-00070581
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Khảo sát địa hình III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

382
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
20/10/1992 031192005721 26/03/2019

Công an Hải 
Phòng

Việt Nam
Quảng Luận, Đa Phúc, 
Dương Kinh, Hải Phòng

Đại học Hải 
Phòng

Chính quy
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III DON-00079954

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

383 Đỗ Ngọc Hòa 06/02/1964 271921306 14/11/2012 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 46B Tổ 7, KP 2, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hoà, T. Đồng 

Nai

Đại học bách 
khoa TP. Hồ Chí 

Minh

Không 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng Trắc địa

Khảo sát địa hình III DON-00079955
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

384 Nguyễn Văn Tuấn 11/11/1993 174553683 15/01/2012
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Xã Hoằng Khánh, H. Hoàng 
Hóa, T. Thanh Hóa

Đại học công 
nghệ Đồng Nai

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III DON-00079956

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

385 Lê Thanh Sơn 25/12/1979 183141177 26/02/2007 
Công an CA 

Hà Tĩnh
Việt Nam

P. Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Xây 
dựng Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng  
cảng - đường thủy 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát 

nước)
III DON-00079957

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

386 Nguyễn Kiên Cường 30/05/1984 172261635 20/02/2013
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Số 88/6/31Đ, KP.9, P. Tân 
Phong, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học dân lập 
Hải Phòng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III DON-00079958
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

II
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Định giá xây dựng III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

387 Nguyễn Anh Tuấn 02/12/1974 183864706 05/5/2008
Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Số 61/19/1, tổ 16, KP 3A, P. 
Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai
Đại học Điện lực

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư hệ thống Điện 
Giám sát lắp đặt thiết bị (cơ-điện) vào 

công trình
III DON-00070644

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

388 Trần Lê Thành 01/09/1990 215159275 11/07/2016 
Công an Bình 

Định
Việt Nam

KV Hòa Nghi, P. Nhơn Hòa, 
TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường 
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (cầu đường bộ)

III DON-00079959
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

389 Lê Thái Sanh 06/03/1982 272648819 21/11/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP3, P. Trảng Dài, TP. Biên 
Hoà, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Hệ vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

III DON-00079960
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát 

nước)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

390 Lê Văn Chính 02/01/1972 0790720041332 29/11/2016  

Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư Trú 
Và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Số 38/10 Hoàng VănThụ, 

P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Đại học xây 
dựng Hà Nội 

Chính quy
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà)

II DON-00049578
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

391
Nguyễn Thị Minh 

Thảo 
06/03/1993 241279845 26/05/2008

Công an Đăk 
Lăk

Việt Nam
Thôn Tân Bình, xã Eahiu, H. 

Krông Pắc, T. Đăk Lăk

Đại học giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III DON-00079961
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

392 Nguyễn Quang Bằng 12/11/1991 272173388 15/12/2014 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Ấp 4, Xã Gia Canh, Huyện 
Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Đại học Giao 
Thông Vận Tải 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp

III DON-00032416
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

393 Nguyễn Văn Khải 14/10/1993 033093004031 07/5/2019
Công an Hưng 

Yên
Việt Nam

Xã Hồng Nam, TP. Hưng 
Yên, T. Hưng Yên.

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình thủy

Định giá xây dựng III DON-00079962
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

394 Mạnh Trọng Hải 15/03/1991 187030829 09/06/2014
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa 
Đàn, T. Nghệ An

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư Quản lý xây 

dựng đô thị
Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng
III DON-00079963

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019



Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

395 Tống Phước Huy 01/11/1990 215152041 21/04/2006 
Công an  Bình 

Định
Việt Nam

Thôn An Dinh I, xã Hoài 
Thanh, H. Hoài Nhơn, T. 

Bình Định

 Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng II DON-00033291
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
(nhà các loại)

II
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

396 Mai Đình Dương 03/07/1991 173088268 23/03/2019
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Thiệu Duy, Thiệu Hóa, 
Thanh Hóa

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Khảo sát địa hình III DON-00079964

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát 

nước, chiếu sáng công cộng)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

397 Nguyễn Văn Suyên 28/01/1986 241006866 07/06/2005
Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

TT. Ea kar – Huyện Ea kar – 
ĐăkLăk

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III DON-00038929

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát 

nước, chiếu sáng công cộng)
III

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

398 Phạm Văn Sơn 30/10/1989 271979108 271979108
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số E5, KP3, P. Tân Hiệp, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III DON-00002288
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Định giá xây dựng III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

399 Ngô Trọng Thành 02/03/1975 272615784 20/09/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 21, KP 1, P. Tân Phong, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Đại học Kỹ thuật Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng III DON-00079965

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

400 Đoàn Văn Quý 08/07/1991 215145690 10/05/2006
Công an Bình 

Định
Việt Nam

Số  4/7B, KP 4, P. Bửu Long, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III DON-00079966
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

401 Trần Tiến Anh 16/01/1993 187326596 22/11/2010
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Số 307 chung cư A5, P. 
Quang Vinh, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III DON-00079967

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

402 Phạm Công Sơn 11/11/1989 215144682 24/03/2006
Công an Bình 

Định
Việt Nam

KP11a, P. Tân Phong, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III DON-00079968
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

403 Hoàng Văn Tuấn 22/09/1988 272073335 21/08/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tân Bình, Bình Minh, Trảng 
Bom, Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III DON-00079969
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

404 Hồ Khắc Tịnh 13/10/1985 212440692 19/07/2011
Công an Quảng 

Ngãi
Việt Nam

Trà Bùi, Trà Bồng, Quảng 
Ngãi

Cao đẳng công 
nghệ và quản trị 

Sonadezi 
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật  xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

III DON-00079970
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

405 Nguyễn Đăng 07/02/1992 264414123 05/04/2014
Công an Ninh 

Thuận
Việt Nam

KP P, P. Mỹ Đông, TP. Phan 
Rang – Tháp Chàm, Tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học Giao 
thông Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 
giao thông

Khảo sát địa hình III DON-00053669
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Định giá xây dựng III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

406 Nguyễn Thái Tình 23/10/1982 271619211 01/10/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP 9, P. An Bình, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đại học Bách 
Khoa TP HCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Thiết kế kết cơ- điện công trình III DON-00079971

Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ- 
điện) vào công trình

III
Quyết định số 246/QĐ-
SXD ngày 09/12/2019

407 Nguyễn Thế Huỳnh 12/11/1982 036082005216 24/01/2017
Công an Nam 

Định
Việt Nam

xã Trực Mĩ, H. Trực Ninh, T. 
Nam Định

Đại học giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III DON-00072895
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

408 Nguyễn Đăng Giáp 05/11/1984 271705537 24/10/2015 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 13/A2 KP3, P. Bình Đa, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

III DON-00080691
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019



Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 
thoát nước; chiếu sáng công cộng; 

thông tin-truyền thông)

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Định giá xây dựng III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng 
công cộng; thông tin-truyền thông)

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

409 Lưu Văn Tiến 01/01/1971 272516944 23/3/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp Suối Cát 1, Suối Cát, H. 
Xuân Lộc, T. Đồng

Đại học mở bán 
công TP. HCM

Tập trung Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
III DON-00080692

Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 
thoát nước; chiếu sáng công cộng)

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

410 Nguyễn Đình Cường 28/10/1992 187178465 23/3/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 2, xã Suối Trầu, H. Long 
Thành, T. Đồng Nai

Đại học mở bán 
công TP. HCM

Tập trung
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng  
Khảo sát địa hình III DON-00047469

Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

411 Nguyễn Đức Hòa 15/03/1984 280849238 05/06/2016
Công an Bình 

Dương
Việt Nam

Ấp Điều Hòa, xã Bạch Đằng, 
TX. Tân Uyên, T. Bình 

Dương

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng (Nhà các loại)

II DON-00047468
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình công nghiệp

III
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

412 Dương Lê Duy 01/10/1987 271844928 11/03/2009 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số A33, KP 2, P. Tân Hiệp, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM 

Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát công tác xây dựng (phần 

kiến trúc) công trình dân dụng
II DON-00047474

Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

413 Hoàng Nghĩa Phúc 20/6/1993 272807698 14/03/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 49H1, KP 1, P. Trảng Dài, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình XD

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

III DON-00061205
Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019

414 Nguyễn Xuân Quỳnh 21/11/1986 27463546 28/03/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 81/5/7D, KP 11, P. Tân 
Phong, TP. Biên Hoà, T. 

Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

III DON-00081051
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

415 Trần Văn Tuấn 13/10/1989 186822945 06/11/2006
Công an Nghệ 

An
Việt Nam

Xã Cẩm Sơn, huyện Anh 
Sơn, Tỉnh Nghệ An

Đại họcVinh Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

III DON-00081052
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

416 Dương Đức Bình 19/01/1989 272049475 30/05/2006
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số C26a, khu phố 5, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Mở TP. 
HCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
III DON-00081053

Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

417 Phạm Quang Chung 08/02/1979 281313538 29/09/2017 
Công an Bình 

Dương
Việt Nam

Phường Bình Chuẩn, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Tại chức
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II DON-00081054
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

II
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

Định giá xây dựng III
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

418 Nguyễn Văn Chẩn 18/01/1988 221222267 16/06/2017
Công an Phú 

Yên
Việt Nam

Khu phố 3, thị trấn Hòa 
Vinh, H. Đông Hòa, T. Phú 

Yên

Đại học Giao 
thông vận tảiTP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông
Định giá xây dựng III DON-00060067

Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước); Giao thông 
(đường bộ, cầu đường bộ); 
NN&PTNT (Kênh thủy lợi)

III
Quyết định số 255/QĐ-
SXD ngày 23/12/2019

419 Võ Văn Linh 10/09/1992 215187039 30/08/2007
Công an Bình 

Định
Việt Nam

TT. Tuy Phước, H. Tuy 
Phước, T. Bình Định

Đại Học Bình 
Dương

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

III DON-00081628
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019



Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 

thoát nước)
III

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

420 Lê Hữu Dũng 07/04/1989 271815688 29/05/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 2, xã Xuân Quế, H. Cẩm 
Mỹ, T. Đồng Nai

Đại Học Công 
nghệ Đồng Nai

Chính quy
Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật xây 
dựng Đồng Nai

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

III DON-00081629
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến thoát 

nước)
III

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

421 Tạ Quang Vũ 09/04/1993 183774172 24/05/2007
Công an Hà 

Tĩnh
Việt Nam

Xã Thạch Bàn, H. Thạch Hà, 
T. Hà Tĩnh 

Đại học Duy  Tân Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng 
III DON-00081630

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp-
thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

422 Đoàn Việt Cường 11/11/1995 241499393 15/06/2011
Công an Đắk 

Lắk
Việt Nam

Số 258/30 A Ma Khê, TP. 
Buôn Ma Thuộc, T.Đắk Lắk

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng
Định giá xây dựng III DON-00081631

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

423 Nguyễn Thanh Thảo 12/09/1984 205228879 06/10/2017
Công an Quảng 

Nam
Việt Nam

Đông Yên, Hòa Thuận, TP. 
Tam Kỳ, T. Quảng Nam 

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (đường bộ)

II DON-00044744
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ)

II
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Hạ tầng kỹ thuật (tuyến cấp- 
thoát nước, chiếu sáng công cộng)

III
Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

424 Võ Doãn Đại Đức 30/03/1990 272812922 07/07/2016
Công an Đồng 

Nai
424

Tổ 4, khu 4, TT. Tân Phú, H. 
Tân Phú, T. Đồng Nai

Đại học Bách 
khoa, Đại học Đà 

Nẵng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00081632

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019

425 Đinh Thế Lộc 04/04/1979 271321280 20/09/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số F29, KP2, P. Bửu Long, 
TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy
Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình
Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00055682

Quyết định số 265/QĐ-
SXD ngày 30/12/2019


